
12

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ 1 - 2019

GIAÙM SAÙT SÖÏ LÖU HAØNH CUÛA VIRUS CUÙM A/H5NX 
ÔÛ GIA CAÀM TAÏI CAÙC CHÔÏ BUOÂN BAÙN GIA CAÀM SOÁNG VAØ CAÙC ÑIEÅM 

THU GOM GIEÁT MOÅ ÔÛ KHU VÖÏC BAÉC TRUNG BOÄ
Võ Thị Hải Lê1, Nguyễn Bá Hiên2

TÓM TẮT
Với	mục	đích	phát	hiện	và	giám	sát	sự	lưu	hành	của	virus	cúm	A	tại	4	tỉnh	Bắc	Trung	bộ	(Thanh	

Hóa,	Nghệ	An,	Hà	Tĩnh,	Quảng	Bình),	chúng	tôi	đã	thu	thập	240	mẫu	swab	hầu	họng	gà,	vịt	và	môi	
trường	tại	7	chợ	đầu	mối,	điểm	thu	gom	giết	mổ	gia	cầm	trong	thời	gian	từ	tháng	4/2017	-	6/2017.	
Kết	quả	nghiên	cứu	cho	thấy	có	48	mẫu	dương	tính	với	virus	cúm	type	A,	chiếm	tỷ	lệ	20%	và	có	mặt	
ở	tất	cả	các	tỉnh	thành	nghiên	cứu.	Có	12	mẫu	dương	tính	virus	cúm	subtype	H5,	chiếm	tỷ	lệ	5,00%	
phân	bố	ở	các	chợ	đầu	mối	Thanh	Hóa.	Ở	các	tỉnh	khác	không	có	mẫu	nào	dương	tính	với	virus	cúm	
subtype	H5.	Đã	phát	hiện	được	8	mẫu	dương	tính	với	virus	cúm	subtype	N1,	chiếm	tỷ	lệ	3,33%,	phân	
bố	ở	cả	3	loại	mẫu	thu	thập,	trong	đó	mẫu	thu	từ	gà	nhiễm	4/24	mẫu	dương	tính,	chiếm		16,67%,	mẫu	
thu	từ	vịt	nhiễm	2/16,	chiếm	12,50%,	mẫu	môi	trường	2/20,	chiếm	10,00%.	

Từ khóa:	sự	lưu	hành,	virus	cúm	A,	H5N1,	gà,	vịt.
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SUMMARY
240 poultry throat swab and environmental samples were collected from the live poultry   

markets and slaughter sites in 4 provinces (Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Bình) in the 
Northern Central region in April - June 2017 for determining the prevalence of avian influenza A 
virus. The studied result showed that there were 48 positive samples with influenza type A virus 
out of 240 samples, accounting for 20.00 % and this virus presented in all studied provinces. 
There were 12/240 (5.00%) positive samples with subtype H5 virus, distributing in the poultry 
wholesale markets in Thanh Hoa province. There was not positive samples with   influenza 
subtype H5 virus presenting in other provinces. There were 8 positive samples with   influenza 
subtype N1 virus detected, accounting for 3.33%, distributing in all three kinds of samples, of 
which, there were 4 positive samples out of 24 samples collecting from chickens (accounting for 
16.67%), 2 positive samples out of 16 samples collecting from ducks, accounting for 12.50%, 
and 2 positive samples out of 20 samples collecting from environment,  accounting for 10.00%.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở	Việt	Nam,	dịch	cúm	gia	cầm	(CGC)	độc	

lực	 cao	 do	 virus	 cúm	 type	A/H5N1	 gây	 ra	 từ	
cuối	năm	2003	và	đầu	năm	2004.	Đặc	biệt	hơn,	
bệnh	cúm	đang	ngày	càng	trở	nên	nguy	hiểm	khi	

virus	CGC	“vượt	hàng	rào	về	loài”,	thích	nghi	
gây	bệnh	ở	người	với	tỷ	lệ	tử	vong	cao,	như	virus	
cúm	type	A/H7N9	gây	tử	vong	hàng	trăm	người	
ở	Trung	Quốc	[7].	Trong	năm	2015	và	đầu	năm	
2016,	 các	 chủng	 virus	 cúm	 gia	 cầm	 được	 ghi	


